
1 

 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Hiếu. 

Các Hội thẩm nhân dân:       Hồ Thị Lệ Thu  

2. Ông Ngô Hữu Quang. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: B  Lê Thị Thúy Loan- Thư ký Tòa 

án nhân dân Quận 7, Th nh phố Hồ Chí Minh  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Tp.HCM:    Trần Thị Hồng 

Gấm-  i m sát viên  

Ngày 24 tháng 12 năm 2021 tại phòng xử án Tòa án nhân dân Quận 7, 

Th nh phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 

491         T ng y            v  việc  Tranh chấp h p  ồng vay t i s n  theo 

Quyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 145      Q    T-   T ng y 18/10/2021 và 

Quyết  ịnh hoãn phiên tòa số 107      Q  T-DS ngày 24/11/2021 giữa các 

 ương sự: 

Nguyên  ơn: Công ty t i chính TNHH MTV Ngân h ng Việt Nam V;  ịa ch  

trụ s : A  ư ng  o n Văn B,  hư ng   , Quận  , Th nh phố Hồ Chí Minh;  ại 

diện h p pháp c a nguyên  ơn: Ông  han Hồng L, sinh năm  98 ;  ịa ch : X, xã 

 hư c K, huyện Nh    , Th nh phố Hồ Chí Minh, l  ngư i  ại diện theo  y quy n 

theo Văn b n  y quy n số 84/UQTA-VH.20 ng y  9        c a Công ty t i chính 

TNHH MTV Ngân h ng Việt Nam V   C   ơn yêu cầu xét xử vắng m t tại phiên 

tòa). 

 ị  ơn:     hạm Thị Ngọc H, sinh năm  984;  ịa ch :  ố B, khu phố 3, 

phư ng Tân Q, Quận 7, Th nh phố Hồ Chí Minh   Vắng m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Nguyên  ơn do ông  han Hồng L  ại diện theo  y quy n tr nh b y: 

Ng y  6       6, giữa b   hạm Thị Ngọc H và Công ty tài chính TNHH 

một th nh viên Ngân h ng Việt Nam V (viết tắt là V FC) có ký kết    nghị vay 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

  n án số: 210/2021/DS-ST  

Ngày: 24-12-2021 

V v tranh chấp v  h p  ồng vay 

t i s n  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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vốn kiêm H p  ồng tín dụng số    6   6-0004827, theo    V FC  ồng ý v  cho 

bà  hạm Thị Ngọc H vay số ti n 55 6 7 767  ồng v i lãi suất tho  thuận 

  9 % tháng    tiêu dùng cá nhân  Theo thỏa thuận trong h p  ồng, b   hạm Thị 

Ngọc H có trách nhiệm thanh toán số ti n 73 596      ồng  gồm c  gốc v  lãi , tr  

chậm liên tiếp trong vòng  9 tháng;  8 tháng  ầu, mỗi tháng tr  3 855     tháng 

cuối cùng     6      ồng, bắt  ầu từ ng y          6  

Cũng trong ngày 26/10/2016, giữa b   hạm Thị Ngọc H và Công ty tài 

chính TNHH một th nh viên Ngân h ng Việt Nam V có ký kết Văn b n thỏa thuận 

v  việc tất toán H p  ồng tín dụng trư c th i hạn v  nhận n  kho n vay m i:    

 hạm Thị Ngọc H    nghị v  V FC  ồng ý việc tất toán trư c th i hạn H p  ồng 

tín dụng số    6   9-500000- 56  ng y 3        5, cụ th  như sau: 

-  ố ti n tr  n  trư c hạn 9 7 7 7    ồng. 

-  hí phạt tr  n  trư c hạn:  ư c miễn to n bộ phí phạt tr  n  trư c hạn  

- Bà H nhận n  v i số ti n vay c a kho n vay m i bao gồm c  số ti n dùng 

   tất toán theo kho n vay cũ từ v i các nội dung cụ th  sau:  

+  ho n vay m i theo H p  ồng tín dụng số    6   6-0004827 ngày 

26/10/2016. 

+  ố ti n vay trư c khi khấu trừ: 55 6 7 767  ồng  

+  ố ti n vay thực nhận khi gi i ngân:  3          ồng  

+ Lãi suất phát sinh trên số ti n vay trư c khi khấu trừ  

Thực hiện h p  ồng, bà  hạm Thị Ngọc H  ã nhận    số ti n    tiêu dùng 

cá nhân và thanh toán cho V FC    lần v i tổng số ti n  ã tr  37 7        ồng     

từ ng y  5       7  ến nay, b   hạm Thị Ngọc H không thanh toán thêm bất cứ 

kho n n o dù Công ty  ã dùng nhi u biện pháp nhắc nh    

 o khách h ng trễ hạn thanh toán nên V FC kh i kiện yêu cầu Tòa án  gi i 

quyết buộc b   hạm Thị Ngọc H thanh lý h p  ồng tr  một lần cho V FC to n bộ 

số ti n n  bao gồm các kho n sau: 

Tr  toàn bộ kho n n   ến hạn là: 38 886      ồng, trong    kho n n  gốc  

33  87 676  ồng và kho n n  lãi là: 5 598 5 5  ồng 

Như vậy, tổng số ti n m  b   hạm Thị Ngọc H ph i thanh toán cho Công ty 

t i chính TNHH một th nh viên Ngân h ng Việt Nam V tính  ến ng y  3 6       

l   38 886      ồng  Trong trư ng h p b   hạm Thị Ngọc H tự nguyện thi h nh án 

 úng hạn, b   hạm Thị Ngọc H còn ph i thanh toán thêm cho Công ty t i chính 

TNHH một th nh viên Ngân h ng Việt Nam V số ti n lãi chậm tr  theo quy  ịnh 

c a pháp luật,  trên to n bộ số ti n gốc  tr  chậm tính từ ng y b n án, quyết  ịnh 

c a To  án c  hiệu lực pháp luật, cho  ến ng y thanh toán xong cho Ngân h ng V 

FC.  

 ị  ơn l  bà Phạm Thị Ngọc H  ã  ư c Tòa án tống  ạt, niêm yết h p lệ các 

văn b n tố tụng gồm: Thông báo thụ lý; Giấy triệu tập; Thông báo v  phiên họp 

ki m tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ v  hòa gi i, Giấy triệu tập 

tham gia v  phiên họp ki m tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ v  hòa 

gi i; Quyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 145      Q    T-   T ng y 
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18/10/2021 v  Quyết  ịnh hoãn phiên tòa số 107      Q  T-DS ngày 24/11/2021 

nhưng b   hạm Thị Ngọc H vẫn vắng m t không rõ lý do  

 ại diện Viện ki m sát nhân dân Quận 7, Th nh phố Hồ Chí Minh phát bi u 

ý kiến: 

I  Việc tuân theo pháp luật tố tụng: 

   Việc tuân theo pháp luật tố tụng c a Thẩm phán, Hội  ồng xét xử vụ án, 

Thư ký phiên tòa trong quá tr nh gi i quyết vụ án, k  từ khi thụ lý cho  ến trư c 

th i  i m Hội  ồng xét xử nghị án: 

* Việc tuân theo pháp luật trong th i gian chuẩn bị xét xử:  

Thẩm phán  ư c phân công thụ lý gi i quyết vụ án  ã thực hiện  úng quy 

 ịnh v : thẩm quy n thụ lý quy  ịnh tại các  i u từ  6  ến  i u     ộ luật Tố 

tụng  ân sự    5; Việc xác minh, thu thập chứng cứ, giao nhận chứng cứ  úng 

quy  ịnh tại các  i u từ 93  ến 97  ộ luật Tố tụng  ân sự    5; Tr nh tự thụ lý, 

việc giao nhận thông báo thụ lý cho Viện ki m sát v  cho  ương sự  úng quy  ịnh 

tại  i u  95,  96  ộ luật Tố tụng  ân sự    5  Thực hiện  úng quy  ịnh tại  i u 

  3  ộ luật Tố tụng  ân sự    5 v  th i hạn chuẩn bị xét xử  

* Việc tuân theo pháp luật c a Hội  ồng xét xử, Thư ký tại phiên tòa:  

- Hội  ồng xét xử  ã tuân theo  úng các quy  ịnh c a  ộ luật Tố tụng Dân 

sự    5 v  việc xét xử sơ thẩm vụ án    

   Việc tuân theo pháp luật tố tụng c a ngư i tham gia tố tụng dân sự trong 

quá tr nh gi i quyết vụ án, k  từ khi thụ lý cho  ến trư c th i  i m Hội  ồng xét 

xử nghị án: 

- Nguyên  ơn v  ngư i  ại diện  ã thực hiện  ầy    quy n v  nghĩa vụ tố 

tụng theo quy  ịnh c a pháp luật   

-  ị  ơn chưa thực hiện  ầy    quy n v  nghĩa vụ tố tụng theo quy  ịnh c a 

pháp luật  

II  Ý kiến v  việc gi i quyết vụ án:
 

Căn cứ kho n 3  i u  6,  i m a kho n    i u 35;  i m a kho n    i u 39, 

 i u 9 ,  i u   7,  i u   8,  i u   7  ộ luật Tố tụng dân sự năm    5; 

Căn cứ  i u 466  ộ luật  ân sự   15. 

Căn cứ v o  i u 9 ,  i u 95 Luật các tổ chức tín dụng  

Chấp nhận to n bộ yêu cầu kh i kiện c a nguyên  ơn  

V  án phí: bị  ơn ph i chịu án phí dân sự sơ thẩm do yêu cầu c a nguyên 

 ơn  ư c chấp nhận   

Căn cứ v o các chứng cứ v  t i liệu  ã  ư c thẩm tra tại phiên tòa; 

Căn cứ v o kết qu  tranh luận tại phiên tòa trên cơ s  xem xét  ầy   , to n 

diện chứng cứ  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu c  trong hồ sơ vụ án  ư c thẩm tra tại phiên 

tòa v  căn cứ v o kết qu  tranh luận tại phiên to , Hội  ồng xét xử nhận  ịnh: 
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[ ] V  quan hệ tranh chấp v  thẩm quy n gi i quyết vụ án: 

Căn cứ v o  ơn kh i kiện v  yêu cầu c a nguyên  ơn Công ty t i chính 

TNHH MTV Ngân h ng Việt Nam V v  việc buộc bị  ơn b   hạm Thị Ngọc H 

ph i thanh toán to n bộ số ti n còn n  lại theo    nghị vay vốn kiêm H p  ồng tín 

dụng số    6   6-0004827 ng y 26/10/2016 th   ây l  tranh chấp v   H p  ồng 

vay t i s n   ư c quy  ịnh tại  i u  63  ộ luật dân sự năm    5   

Căn cứ v o    nghị vay vốn kiêm H p  ồng tín dụng số    6   6-0004827 

ng y 26/10/2016 th  hiện là b   hạm Thị Ngọc H tại th i  i m ký kết v i V FC có 

 ịa ch  tại B, khu phố 3, phư ng Tân Q, Quận 7, Th nh phố Hồ Chí Minh Quận 7, 

Th nh phố Hồ Chí Minh. Tại b n tự khai ng y    3       ại diện theo  y quy n 

c a nguyên  ơn ông  han Hồng L cung cấp  ịa ch  hiện tại b   hạm Thị Ngọc H 

 ang   l  C Trần  uân S, phư ng Tân H, Quận 7, Th nh phố Hồ Chí Minh  Tuy 

nhiên, căn cứ v o  ết qu  cung cấp chứng cứ c a Công an phư ng Tân Q Quận 7, 

Th nh phố Hồ Chí Minh th  bị  ơn là      hạm Thị Ngọc H c  hộ khẩu thư ng 

trú tại B, khu phố 3, phư ng Tân Q, Quận 7, Th nh phố Hồ Chí Minh Quận 7. 

Năm    9 gia   nh  ã bán nh   i khỏi  ịa phương, không rõ  ịa ch  nơi  ến  và 

kết qu  cung cấp chứng cứ c a Công an phư ng Tân H, Quận 7:  Qua r  soát b  

 hạm Thị Ngọc H sinh năm  98  không  ăng ký tạm trú v  không thực tế cư trú 

tại  ịa ch  CTrần  uân S, khu phố  , phư ng Tân H, Quận 7, Th nh phố Hồ Chí 

Minh   nên vụ án thuộc thẩm quy n gi i quyết c a To  án nhân dân Quận 7,Thành 

phố Hồ Chí Minh theo quy  ịnh tại  i u 5,  i u 6 c a Nghị quyết       7 NQ-

H T  ng y 5 5    7 hư ng dẫn một số quy  ịnh tại  ho n 1 và  ho n 3  i u 

 9   ộ luật Tố tụng dân sự năm    5 v  tr  lại  ơn kh i kiện, quy n nộp lại  ơn 

kh i kiện, kho n 3  i u  6,  i m a kho n    i u 35 v   i m a kho n    i u 39 

 ộ luật tố tụng dân sự năm    5   

[ ] V  h nh thức: 

Ngư i  ại diện theo  y quy n c a nguyên  ơn c   ơn yêu cầu xét xử vắng 

m t.  ối v i bị  ơn l  b   hạm Thị Ngọc H  ã  ư c triệu tập h p lệ nhưng vẫn 

vắng m t tại phiên tòa   o   , Hội  ồng xét xử quyết  ịnh tiến h nh xét xử vắng 

m t  ại diện theo  y quy n c a nguyên  ơn v  bị  ơn theo quy  ịnh tại  i u   7, 

 ho n 3  i u   8,  i u  38  ộ luật tố tụng dân sự năm    5  

[3] V  yêu cầu c a  ương sự, Hội  ồng xét xử xét thấy: 

Căn cứ v o    nghị vay vốn kiêm H p  ồng tín dụng số    6   6-0004827 

ng y  6       6 v  các chứng cứ khác c  trong hồ sơ  ã c     cơ s     kết luận: 

V FC có cho b   hạm Thị Ngọc H vay số ti n 55 6 7 767  ồng v i lãi suất tho  

thuận   9 % tháng    tiêu dùng cá nhân  Theo thỏa thuận trong h p  ồng, b  

 hạm Thị Ngọc H c  trách nhiệm thanh toán số ti n 73 596      ồng  gồm c  gốc 

v  lãi , tr  chậm liên tiếp trong vòng  9 tháng;  8 tháng  ầu, mỗi tháng tr  

3 855     tháng cuối cùng     6      ồng, bắt  ầu từ ng y          6. 
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Căn cứ v o b n chi tiết sử dụng v  tính lãi h p  ồng tín dụng c a V FC,    

căn cứ xác  ịnh b   hạm Thị Ngọc H thanh toán cho V FC 11 lần v i tổng số ti n 

 ã tr  37 7        ồng, còn n  lại 38 886      ồng, trong    kho n n  gốc  

33  87 676  ồng và kho n n  lãi là: 5 598 5 5  ồng. 

Trong quá tr nh Tòa án gi i quyết vụ án, b   hạm Thị Ngọc H  ã  ư c Tòa 

án triệu tập h p lệ nhưng vẫn không  ến Tòa    gi i quyết, không cung cấp chứng 

cứ, vắng m t tại các phiên họp ki m tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 

cứ v  hòa gi i v  tại phiên tòa hôm nay nên Hội  ồng xét xử căn cứ v o  ho n 2 

 i u 9   ộ luật tố tụng dân sự năm    5 th  tr nh b y c a nguyên  ơn  ư c chấp 

nhận m  không cần ph i chứng minh do bị  ơn  ã không  ưa ra chứng cứ chứng 

minh c a m nh theo quy  ịnh tại  i u 9   ộ luật tố tụng dân sự năm    5, nên c  

căn cứ chấp nhận yêu cầu c a nguyên  ơn v  việc buộc bị  ơn l  b   hạm Thị 

Ngọc H ph i thanh toán số ti n 38 886      ồng, trong    kho n n  gốc 

33  87 676  ồng và kho n n  lãi là: 5 598 5 5  ồng. 

Căn cứ v o Án lệ số  8    6 AL  ư c Hội  ồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân Tối cao thông qua ng y  7       6 v   ư c công bố theo Quyết  ịnh số 

698 Q -CA ng y  7       6 c a Chánh án Tòa án nhân dân tối cao th  k  từ ng y 

25        , b   hạm Thị Ngọc H còn ph i thanh toán cho Công ty t i chính 

TNHH MTV Ngân h ng Việt Nam V ti n lãi phát sinh theo mức lãi suất quy  ịnh 

tại  ơn    nghị vay vốn kiêm giấy  ăng ký kiêm h p  ồng tín dụng số 20161026-

0004827 ng y  6       6 cho  ến khi thanh toán hết n   

[ ] V  án phí dân sự sơ thẩm:  ị  ơn ph i nộp án phí dân sự sơ thẩm c  giá 

ngạch trên số ti n ph i thanh toán theo quy  ịnh c a Luật phí v  lệ phí Tòa án  

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ  ho n 3  i u  6,  i m a,  ho n    i u 35;  i m a  ho n    i u 

39,  i u   7,  ho n 3  i u   8,  i u  38,  i u   7  ộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015; 

- Căn cứ v o  i u  63,  i u 357,  ho n    i u  68  ộ luật  ân sự năm 

2015;  

- Căn cứ v o  i u 9 ,  i u 95 Luật các tổ chức tín dụng năm     ; 

- Căn cứ Luật phí, lệ phí Tòa án v  Nghị quyết 3 6    6 U TVQH ng y 

3        6 v  mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụng án phí v  lệ phí 

Tòa án; 

- Căn cứ Luật Thi h nh án dân sự; 

- Căn cứ v o Án lệ số  8    6 AL  ư c Hội  ồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân Tối cao thông qua ng y  7       6 v   ư c công bố theo Quyết  ịnh số 

698 Q -CA ng y  7       6 c a Chánh án Tòa án nhân dân tối cao  

 ử: 



6 

 

1. V  h nh thức: xét xử vắng m t  ại diện theo  y quy n c a nguyên  ơn 

ông  han Hồng L và bị  ơn b   hạm Thị Ngọc H. 

2. V  nội dung: Chấp nhận yêu cầu kh i kiện c a nguyên  ơn Công ty T i 

chính TNHH MTV Ngân h ng Việt Nam V. 

-  uộc bị  ơn l  b   hạm Thị Ngọc H ph i thanh toán số ti n n  gốc  

33  87 676  ồng và kho n n  lãi là: 5 598 5 5  ồng, tổng cộng 38 886      ồng 

Ngo i ra, k  từ ng y  5        , b   hạm Thị Ngọc H còn ph i thanh toán 

cho Công ty T i chính TNHH MTV Ngân h ng Việt Nam V ti n lãi phát sinh theo 

mức lãi suất quy  ịnh tại  ơn    nghị vay vốn kiêm h p  ồng tín dụng số 

20161026-0004827 ng y  6       6 cho  ến khi thanh toán hết n   

- V  án phí dân sự sơ thẩm: 

    hạm Thị Ngọc H ph i chịu ti n án phí dân sự sơ thẩm l  1.944.310 

 ồng. 

Công ty t i chính TNHH MTV Ngân h ng Việt Nam V không ph i chịu ti n 

án phí dân sự sơ thẩm  Ho n lại số ti n tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm  ã nộp l  l  

97   55  ồng theo biên lai thu ti n tạm ứng án phí số AA    9     968 ngày 

1          c a Chi cục Thi h nh án dân sự Quận 7, Th nh phố Hồ Chí Minh cho 

Công ty t i chính TNHH MTV Ngân h ng Việt Nam V. 

Trư ng h p b n án  ư c thi h nh theo quy  ịnh tại  i u   Luật thi h nh án 

dân sự th  ngư i  ư c thi h nh án dân sự, ngư i ph i thi h nh án dân sự c  quy n 

thỏa thuận thi h nh án, quy n yêu cầu thi h nh án, tự nguyện thi h nh án ho c bị 

cưỡng chế thi h nh án theo quy  ịnh tại các  i u 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật thi h nh án 

dân sự; th i hiệu thi h nh án  ư c thực hiện theo quy  ịnh tại  i u 3  Luật thi 

h nh án dân sự năm    8  ã  ư c sửa  ổi, bổ sung năm       

Công ty T i chính TNHH MTV Ngân h ng Việt Nam V và b   hạm Thị 

Ngọc H  ư c quy n kháng cáo b n án sơ thẩm  ến Tòa án nhân dân Th nh phố Hồ 

Chí Minh trong th i hạn  5  mư i lăm  ng y tính từ ng y  ư c tống  ạt b n sao 

b n án ho c k  từ ng y b n sao b n án  ư c niêm yết h p lệ  
 

Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Tp.HCM;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- V  N  Quận 7, Tp HCM; 

- Chi cục THA   Quận 7, Tp HCM;               
- Các  ương sự;    

- Lưu  T  Loan).                          

      Nguyễn Chí Hiếu 


